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19/10/2022 Market Today: Các chỉ số biến động hẹp 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,060.07 227.90 80.67 

% ngày -0.34% -0.53% 0.44% 

% tuần 5.71% 4.73% 3.04% 

% tháng -13.81% -16.04% -10.22% 

% năm -23.78% -40.47% -19.17% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 10,910 952 461 

TB 1 
tháng 

12,379 1,153 588 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 984.62 22.06 16.74 

Bán 1,071.35 0.59 10.29 

Giá trị 
ròng 

-86.74 21.47 6.45 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 59 149 

Mã Giảm 305 106 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.37 12.65 12.87 

Vốn hóa 
TT 4,267 276 1,084 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 1.70% 4.34% 3.74% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 
VNINDEX    

 
 

HNXINDEX 
 
 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường gặp lực cản tại vùng kháng cự kỹ thuật khiến các chỉ số đóng 

cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1,060.07 điểm giảm 

0.34%, chỉ số HNX-Index giảm 0.53%, duy nhất chỉ số Upcom-Index tăng 

0.44%. Giá trị giao dịch khớp lệnh sụt giảm mạnh khi chỉ đạt 7,727 tỷ đồng 

trên cả 3 sàn. 

Nhóm vốn hóa lớn gặp áp lực bán ngắn hạn khiến chỉ số VN30-Index giảm 

0.51%. Áp lực bán chiếm ưu thế khiến HPG, MSN, STB, VRE ghi nhận mức 

giảm từ 2-3%. Ở chiều tăng, VIB (2.3%), CTG (0.9%), FPT (0.8%) đi ngược 

thị trường.  

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ biến động hẹp khi chỉ số VNMID Index 

và VNSML Index đóng cửa giảm nhẹ hơn giảm lần lượt 0.23% và 0.13%. 

BAF (3%), FRT (3.6%), DBC (1.6%), PVD (1.4%)…trong khi HSG (-4.3%), 

NKG (-3.1%), IDI (-4%)…là những mã bị bán mạnh.   

Khối ngoại bán ròng 52 tỷ đồng toàn thị trường. HPG (185 tỷ), SSI (36 tỷ), 

GAS (28 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, FRT (48 tỷ), VNM 

(46 tỷ), DGC (45 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.  

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và đi ngang trong 

phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy 

ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt hoàn toàn được 

vùng kháng cự 1,062 – 1,072 điểm và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa 

các nhóm cổ phiếu, đặc biệt thị trường cũng đang bước vào mùa báo cáo 

kết quả kinh doanh quý 3/2022. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục 

tăng nhẹ cho thấy cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài thị 

trường và chờ xác nhận xu hướng tăng của thị trường. Đồng thời, nếu nhà 

đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao và có khẩu vị rủi ro cao thì có thể xem xét 

mua thăm dò với tỷ trọng thấp dưới 5% danh mục. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM GIẢM 1310 1500 1270 1200 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM GIẢM 470 500 300 180 

Chỉ số VN30   GIẢM GIẢM 1320 1570 1285 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM GIẢM 1,730 1800 1650  963 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM GIẢM 1430 1450 1400 804 
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Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1060.07 -0.34%  HNI 227.9 -0.53%   UPCoM 80.67 0.44% 

VN30 1053.65 -0.51%  HN30 388.36 1.74%         

VN Mid 1416.36 0.39%  
VNX 
AllSh 

1038.26 0.90%         

VN Small 1244.23 0.77%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 984.62    Mua 22.06     Mua 16.74   

Bán 1071.35    Bán 0.59     Bán 10.29   

GT ròng -86.74    GT ròng 21.47     GT ròng 6.45   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

HHV 450 4.27%  L14 2800 5.66%   HNI 2600 9.89% 

BWE 1850 4.21%  EVS 400 2.82%   LTG 1975 6.29% 

CKG 1018 4.21%  MBS 300 2.03%   MCH 3207 4.51% 

KPF 410 4.15%  NVB 300 1.81%   VLB 1490 4.46% 

SJS 2500 3.88%  PVI 600 1.49%   SIP 5034 4.42% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

LHG -1400 -6.76%  AMV -200 -3.85%   TID -4331 -11.19% 

HSG -600 -4.32%  HTP -1700 -3.51%   DSC -1494 -3.58% 

IDI -550 -3.97%  TAR -600 -3.33%   DDV -503 -3.47% 

SGT -500 -3.73%  IDJ -300 -2.91%   SBS -157 -2.53% 

NT2 -900 -3.27%  S99 -200 -2.38%   C4G -197 -1.88% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 320,391    KSF 22,500     ACV 163,833   

VIC 222,734    IDC 16,335     VGI 82,253   

VHM 219,896    THD 14,350     BSR 63,024   

GAS 212,448    BAB 11,957     VEA 57,783   

BID 165,920    PVS 11,328     MCH 50,931   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HPG 20,235,600 22,273,877  PVS 5,601,937 7,251,235   BSR 
10,438,59

6 
6,671,732 

STB 17,992,600 14,997,269  SHS 5,285,668 9,035,017   VAB 8,061,531 185,015 

VND 14,045,000 18,428,129  CEO 2,878,639 3,832,063   EIN 1,588,103 7,358 

SSI 12,376,800 16,099,154  IDC 2,699,710 4,693,430   PAS 925,960 1,133,597 

VPB 10,773,500 13,186,733  HUT 1,926,885 2,111,485   ABB 772,420 1,203,030 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
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Sản xuất & Phân phối Điện

Điện tử & Thiết bị điện

Lâm nghiệp và Giấy

Viễn thông cố định

Vận tải

Bán lẻ

Nước & Khí đốt

Thiết bị và Phần cứng

Hóa chất

Dịch vụ tài chính

Hàng gia dụng
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Hàng công nghiệp

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Sản xuất Dầu khí

Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân

Bất động sản

Bảo hiểm phi nhân thọ

Sản xuất thực phẩm

Bia và đồ uống

Hàng hóa giải trí

Khai khoáng



 

  

YUANTA SECURITIES VIETNAM – RETAIL RESEARCH YUTA<GO> / TRANG 5 

 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FRT 47,555 HPG 185,101 

VNM 46,230 SSI 35,663 

DGC 44,529 GAS 28,135 

FUEVFVND 32,288 VHM 24,588 

STB 21,114 KBC 18,509 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 15,393 CCR 16 

PVS 3,142 PGS 14 

PVI 1,494 DHT 12 

TNG 488 PLC 9 

VHL 332 CDN 7 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 2,385 VEA 24,642 

PVP 1,480 ICN 357 

MCH 1,460 SID 205 

MCM 190 ACV 169 

TCI 148 ICC 80 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PNJ 39,296 FUEVFVND 86,797 

NVL 20,167 E1VFVN30 37,740 

VHM 7,483 TCB 26,452 

FPT 7,071 GEX 14,510 

VNM 5,963 HDG 11,471 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 960.00 VCS 2,868 

GKM 52.91 CAP 7.6 

    HUT 4.2 

    BCF 2.9 

    CEO 2.1 

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

ACV 72,600 MCH 3,583 

    MSR 3,516 

    VOC 2,792.2 

    SIP 1,347.5 

    QTP 1,121.2 

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-800

-600

-400

-200

0

Giá trị giao dịch tự doanh 
mua/bán ròng trên HSX (tỷ 

đồng)

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

0
6

/1
0

0
7

/1
0

0
8

/1
0

0
9

/1
0

1
0

/1
0

1
1

/1
0

1
2

/1
0

1
3

/1
0

1
4

/1
0

1
5

/1
0

1
6

/1
0

1
7

/1
0

1
8

/1
0

1
9

/1
0

Giá trị giao dịch tự doanh mua/bán 
ròng  UPCoM (triệu đồng)

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

Giá trị giao dịch tự doanh mua/bán 
ròng  HNX (triệu đồng)



 

  

YUANTA SECURITIES VIETNAM – RETAIL RESEARCH YUTA<GO> / TRANG 7 

 

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.5x 1.8x 

P/E  15.0x 14.61 15.8x 11.5x 

ROE % 9.63 14.49 10.07 15.44 

ROA % 2.43 3.72 2.29 2.51 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
497.92 582.99 143.42 172.08 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.64 0.62 0.04 0.33 

LS cổ 
tức 

% 2.85 2.69 2.19 1.77 
0.0x
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SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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Appendix A: Important Disclosures 
Analyst Certification 

Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect 

to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal 

views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related 

to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors add to their position. 

HOLD-Outperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively more attractive than peers at the current price. Our thesis 

is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  

HOLD-Underperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively less attractive than peers at the current price.  Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  

SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. 

Our thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors reduce their position. 

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 
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